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PHẦN A : LÝ THUYẾT       

I /Chương 1 : Các thí nghiệm của Men đen .

1. Một số khái niệm cơ bản :

a/ Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ ,tổ tiên cho thế hệ con cháu .

b/ Biến dị : là hiện tượng con cái sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết .

c/ Cặp tính trạng tương phản là 2 trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một loại tính trạng .

 Ví dụ : Hoa đỏ và hoa trắng là cặp tính trạng tương phản của loại tính trạng màu sắc hoa .

d/ Thể dồng hợp chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau .

 Ví dụ : AA ,AABB ,AAbb ...

e/ Thể dị hợp chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau .

 Ví dụ : Kiểu gen chứa 1 cặp gen dị hợp : Aa ,AABb , aabbMm

             Kiểu gen chứa 2 cặp gen dị hợp :AaBb , AABbMm.

g/ Giống thuần hay dòng thuần là giống có đặc tính di truyền đồng nhất ,các thế hệ sau giống các thế hệ trước .Giống thuần chủng có kiểu gen ở thể đồng hợp .

h/ Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các tính trạng khác P ở con cháu .

2. Các định luật :

a/ Định luật phân ly :  Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

* ý nghĩa của định luật:
b/ Định luật phân ly độc lập: Lai 2 bố mẹ khác nhau về 2 hay nhiều cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỷ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỷ lệ của các tính trạng hợp thành nó

*Ý nghĩa của định luật phân ly độc lập:

+ Quy luật phân ly độc lập giả thích được một trong những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổ hợp đó là sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen.

+ Biến dị tổ hợp có ý nghĩa quan trọng đối việc chọn giống và tiến hóa.

c/ Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định  kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn .(giải thích trong sgk)

 Mục đích là để xác dịnh kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội

3. Cách giải bài tập di truyền :

 a/ Dạng toán thuận :  Cho biết kiểu hình của P xác định kiểu gen ,kiểu hình của F1,F2

* Bước 1 : Xác định trội lặn .

* Bước 2 : Quy ước gen 

* Bước 3 : Xác định kiểu gen 

* Bước 4 : Lập sơ đồ lai

b/ Dạng toán nghịch : Biết tỷ lệ kiểu hình ở F1,F2,xác định P 

· Nếu F1 thu được tỷ lệ 3:1 thì cả bố và mẹ đều dị hợp 1 cặp gen (Aa)

· Nếu F1 thu được tỷ lệ 1:1 thì bố hoặc mẹ một bên dị hợp 1 cặp gen (Aa) còn người kia có kiểu gen đồng hợp lặn (aa)

· Nếu F1 đồng tính thì P thuần chủng 

· Nếu F1 phân ly tỷ lệ 1: 2 : 1 thì cả bố và mẹ đều dị hợp 1 cặp gen nhưng tính trạng trội là trội không hoàn toàn .

II .Chương II : NHIỄM SẮC THỂ .

1/ Nhiễm sắc thể :

· Tính đặc trưng của bộ NST: Tế bào của một loài sinh vật đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định .

* Cấu trúc của NST
2/ Nguyên phân : * Nguyên phân là gì ?
* Những diễn biến của NST trong nguyên phân:

+ Nguyên phân:

* Kết quả của quá trình nguyên phân :từ một tế bào mẹ mang 2n NST sau 1 lần nguyên phân tạo thành 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống với tế bào mẹ .

* Ý nghĩa của nguyên phân : Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và lớn lên của cơ thể, đồng thời duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và cơ thể

3/ Giảm phân : * Giảm phân là gì ?

+ Diễn biến NST ở giảm phân:
* Kết quả của giảm phân : 
III .CHƯƠNG 3: ADNVÀ ARN 

1 /ADN.

 + Cấu tạo hoá học : Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C,H ,O.N,P. ADN thuộc đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là Nuclêôtít thuộc 4 loại là adenin:A,timin: T, guanin:G ,xitozin:X

    Sự khác nhau trong thành phần ,số lượng và trình tự sắp xếp của 4 loại Nuclêôtit dẫn đến ADN có tính đa dạng và đặc thù cao .

+ Cấu trúc không gian của ADN : là 1 chuỗi xoắn  kép gồm 2 mạch song song , xoắn đều theo chiều từ trái sang phải .

 vòng xoắn 20A0.
   Các Nu trên 2 mach đơn liên kết với nhau bằng liên kết Hiđrô : A liên kết với T = 2 Lkết hiđrô. G liên kết với X = 3 lkết hydrô và theo nguyên tắc bổ sung .

   Trong phân tử ADN ta có : A=T  ,X=G 

+ Qúa trình tự nhân đôi:
  * ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào ?

+ Nguyên tắc bổ sung : Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ . Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết  với các nu tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc : A liên kết với T hay ngược lại , G liên kết với X hay ngược lại .

+ Nguyên tắc giữ lại 1 nữa (bán bảo toàn ):Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ(mạch cũ ) mạch còn lại được tổng hợp mới 

* Bản chất của gen: bản chất hóa học của gen là AND.

* Chức năng của ADN : Lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền .

2/ ARN.

a/ Cấu tạo hoá học  : Được cấu tạo từ các nguyên tố C,H,O,N,P .

                                 Cấu trúc theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là 4 loại nuclêôtit là A,U,X,G

c/ Nguyên tắc tổng hợp ARN :

*ARN được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với U ,T liên kết với A ,G liên kết với X và ngược lại.

* ARN được  tổng hợp theo 2 nguyên tắc là nguyên tắcbổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu .

3/ Mối quan hệ giữa gen và tính trạng :  (AND

mẢRN 
protein 
tính trạng)

*Trình tự sắp xếp các nu trên ADN quy định trình tự sắp xếp các nu trên ARN .

*Trình tự sắp xếp các nu trên ARN lại quy định trình tự sắp xếp các axit amin trên prôtêin 

*Pr trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào,từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể

  Vậy gen quy định tính trạng  .

IV .CHƯƠNG 4 : BIẾN DỊ 

1.Đột biến gen: Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucletit

2 Thường biến

- Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

3. Phân biệt thường biến và đột biến

*Thường biến

+ Là những biến đổi kiểu hình, không biến đổi kiểu gen nên không di truyền được.

+ Phát sinh đồng loạt theo cùng 1 hướng tương ứng với điều kiện môi trường, có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho bản thân sinh vật.

*Đột biến

+ Là những biến đổi trong vật chất di truyền (NST, ADN) nên di truyền được.

+ Xuất hiện với tần số thấp, ngẫu nhiên, cá biệt, thường có hại cho bản thân sinh vật.
PHẦN B : Một số dạng bài tập
Dạng: Tính chiều dài phân tử ADN.

- B1:Tìm tổng số Nu: N= A + T + G + X.

- B2: Tìm chiều dài của phân tử ADN: 

Chiều dài phân tử ADN tương ứng chiều dài của 1 mạch đơn.

LADN = Nu/2   x 3,4 A0
 Dạng: Tính số liên kết H2 và khối lượng phân tử ADN, số chu kì xoắn.

- B1: Tìm số lượng các loại Nu: A, T, G, X.

- B2: Tìm số liên kết H2 trong phân tử ADN:

A liên kết với T bằng 2 liên kết H2
G liên kết với X bằng 3 liên kết H2
Gọi H là số liên kết H2 trong phân tử ADN:

H = 2A + 3G.

- B3: Tìm khối lượng phân tử: 

MADN = Nu x 300 đvC.

- Số chu kì xoắn C = N/20. Gọi N là tổng số Nuclêôtit (Nu) của AND thì :

- Mỗi Nu dài 3,4 A nên chiều dài chuỗi Polinuclêôtit (chuỗi AND hay gen) là:

              L= (N/2) x 3,4 A.

Bài 1. Một Gen có chiều dài 5100 Ao có G= 20% số Nu của Gen

a.Tính số Nu từng loại

b. Tính số liên kết Hidro 

Bài 2 Một phân tử ADN có chiều dài 0,35394 micromet. Số lượng T = 2X.

a. Tổng số nucleotit  của gen 

b. Số lượng từng loại nucleotit của gen 

c. Số liên kết hidro của gen 

Bài 3.  Gen dài 5100A0, trong đó A chiếm 20% tổng số nu của gen. Tính:

a. Tổng số nucleotit  của gen 

b. Số lượng từng loại nucleotit của gen 

c. Số liên kết hidro của gen
Lưu ý: HS ôn tập lại toàn bộ nội dung các phiếu bài từ đầu học kỳ 
